
DANH SÁCH CƠ SỞ NỘP BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 4/2024
(Theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ)

Số
tiếp

nhận

Ngày tiếp
nhận Tên công ty Địa chỉ Số TCB Tên sản phẩm

130 02/04/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

007/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Nước
uống thảo mộc
BOOGACTISO YOKORE

131 02/04/2024 Công ty TNHH Dược
phẩm Hoàng Liên

Lô H6, đường D5, KCN Hòa Xá,
phường Mỹ Xá, TP Nam Định

008/HL/2024-
CBSP

Thực phẩm bổ sung Nước
uống thảo mộc
BOOGACTISO YOKORE

132 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

01/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Khang Dân

133 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

02/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Đài Thơm 8

134 02/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ Seikou Lộc Vượng

Số 33 Quang Trung, phường Bà
Triệu, TP Nam Định

03/SEIKOU
LOCVUONG/2024 Gạo Tấm Thơm

135 05/04/2024
Công ty Cổ phần tập
đoàn Đông Nam Dược
Việt Nam

Số 5 LK1 Tiểu khu đô thị Vạn
Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội

05/VINTRAMEC
GROUP/2023 Trà Quốc Bảo
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136 05/04/2024 Công ty TNHH Ameri
Group

Số 33, Lô TT03, Khu đô thị HD
Moncity, Ngõ 4 phố Hàm Nghi,
phường Mỹ Đình, quận Nam Từ
Liêm, TP Hà Nội

01/AMERI/2024 Thực phẩm bổ sung Keep
Calm Your Mood

137 08/04/2024 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

0204/AD/2024 Kẹo dẻo trái cây bóc vỏ

138 08/04/2024 Công ty Cổ phần quốc
tế Andy Food

Số 85 Nguyễn Công Trứ, phường
Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam
Định

0104/AD/2024 Kẹo bắp dẻo nhân chảy

139 10/04/2024 Công ty TNHH
Grandsure Việt Nam

Tầng 14 Tòa nhà Hapro Số 11B
Cát Linh, phường Quốc Tử Giám,
quận Đống Đa, TP Hà Nội

01/GRANDSURE
VIỆTNAM/2024

Thực phẩm bổ sung
Grandsure siro

140 10/04/2024 Công ty TNHH FTP
Group

Số 34-36 phố Liễu Giai, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà
Nội

01/FTBGROUP/
2024

Thực phẩm bổ sung
Grandsure vegan

141 10/04/2024 Công ty TNHH FTP
Group

Số 34-36 phố Liễu Giai, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà
Nội

02/FTBGROUP/
2024

Thực phẩm bổ sung
Dreamy Gummies

142 11/04/2024 Hộ kinh doanh Trần
Trọng Tú

Đội 13, xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định 01/TTT/2024 Bánh gato Ngọc Huyền

143 12/04/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

01/TT/2024-NL Crushed Oyster Shell
Calcium (Calci từ vỏ hàu)
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144 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

01/QMH/2024 Đũa

145 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

02/QMH/2024 Bát đựng súp

146 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

03/QMH/2024 Bát ăn mỳ cỡ lớn

147 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

04/QMH/2024 Thìa cán cong

148 15/04/2024 Công ty TNHH QMH
Computer

Lô CN14, Khu công nghiệp Mỹ
Thuận, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ
Lộc, tỉnh Nam Định

05/QMH/2024 Khay ăn năm ngăn

149 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

01/NamDuoc/ 2024 Nguyên liệu thực phẩm Bột
Làm Thạch

150 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

02/NamDuoc/ 2024 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch Calci hương dâu

151 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

03/NamDuoc/ 2024 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch Calci hương xoài

152 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

04/NamDuoc/ 2024 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch mắt đen hương dâu
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153 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

05/NamDuoc/ 2024 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch mắt đen hương xoài

154 16/04/2024 Công ty TNHH Nam
Dược

Lô M13 (C4-9) Khu công nghiệp
Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam
Định, tỉnh Nam Định

06/NamDuoc/ 2024 Thực phẩm bổ sung Ích nhi
thạch ăn ngon hương vải

155 17/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại AKOPHA
Pháp

Số 11, ngách 45, ngõ 68, phố
Triều Khác, xã Tân Triều, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội

01/AKOPHA
PHÁP/ 2024

Thực phẩm bổ sung
VITAMUNTI PLUS

156 17/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại AKOPHA
Pháp

Số 11, ngách 45, ngõ 68, phố
Triều Khác, xã Tân Triều, huyện
Thanh Trì, TP Hà Nội

02/AKOPHA
PHÁP/ 2024

Thực phẩm bổ sung Atiso
Râu ngô Rau má

157 17/04/2024

Công ty TNHH Khai
thác và chế biến nông
sản Dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

01/VIỆTVƯƠNG/
2023

Đông trùng rừng Việt Nam
mật ong

158 17/04/2024

Công ty TNHH Khai
thác và chế biến nông
sản Dược liệu Việt
Vương

Nhà số 3, ngõ 99/19, tổ 2, phường
Giang Biên, quận Long Biên, TP
Hà Nội

02/VIỆTVƯƠNG/
2023

Đông trùng rừng Việt Nam
nước yến

159 17/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược mỹ phẩm CVI tại
Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01-TCB-TPBS/
CVINĐ/2024

Thực phẩm bổ sung RD
DETOX HEATHY

160 17/04/2024 Hộ kinh doanh Lâm
Trường Hưng

Tổ dân phố 13, Thị trấn Cồn,
huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 01/LTH/2024 Bánh nhãn Hưng Giang
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161 17/04/2024 Công ty TNHH Công
Phượng

Xóm 2, xã Hải Xuân, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

01/CôngPhượng/
2024 Trứng gà quê Công Phượng

162 17/04/2024 Công ty TNHH Công
Phượng

Xóm 2, xã Hải Xuân, huyện Hải
Hậu, tỉnh Nam Định

02/CôngPhượng/
2024

Trứng gà cao cấp Công
Phượng

163 17/04/2024 Hộ kinh doanh Vũ
Ngọc Võ

Xóm 7, Tổ dân phố Đình Cựu, Thị
trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh
Nam Định

01/VNV/2024 Giò lụa Võ Gấm

164 17/04/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

01/QuýThịnh/2024 Chả mực tôm viên

165 17/04/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

02/QuýThịnh/2024 Cua biển xay

166 17/04/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

03/QuýThịnh/2024 Ruột ngao làm sạch

167 17/04/2024 Công ty TNHH Quý
Thịnh

Tổ dân phố 13, Thị trấn Thịnh
Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam
Định

04/QuýThịnh/2024 Thịt tôm sú tươi

168 19/04/2024 Công ty TNHH Kaizen
Việt Nam

Nhà số 1 hẻm 461/2/19, ngách
461/2, ngõ 461 đường Nguyễn
Văn Linh, phường Sài Đồng, quận
Long Biên, TP Hà Nội

01/KAIZEN/2024 Thực phẩm bổ sung MULTI
VITAMIN KAIZEN
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169 22/04/2024
Công ty CP Sản xuất
và Thương mại Xuất
nhập khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0304/ĐL/2024 Kẹo gáo dừa

170 22/04/2024
Công ty CP Sản xuất
và Thương mại Xuất
nhập khẩu Đại Long

Thôn Lựu Phố, xã Mỹ Phúc, huyện
Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 0404/ĐL/2024 kẹo Coffee không đường

171 23/04/2024
Công ty CP Dược
phẩm An Thịnh
Pharma

BT11 - Vị trí 5, Khu đô thị Xa La,
phường Phúc La, quận Hà Đông,
TP Hà Nội

01/ANTHINH/202
4

Thực phẩm bổ sung Bù điện
giải Salumed

172 23/04/2024
Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ King Pharma USA

41 đường số 2, Khu đô thị Vạn
Phúc, phường Hiệp Bình Phước,
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

01/KIGPHARMA/
2024

Thực phẩm bổ sung ANTI -
FATIGUE AND SWEAT

173 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 04/NT/2024 Giò chay

174 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 05/NT/2024 Chả chay

175 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 06/NT/2024 Mọc viên chay

176 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 07/NT/2024 Cá chay

177 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 08/NT/2024 Gà chay
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178 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 09/NT/2024 Xúc xích ND Plus

179 23/04/2024
Công ty TNHH MTV
Chế biến thực phẩm
xuất khẩu

Số 25 Song Hào, phường Trần
Quang Khải, TP Nam Định 10/NT/2024 Lạp xưởng nướng đá Trend

180 23/04/2024 Công ty CP Profresh Số 75 đường Hà Huy Tập, xã Yên
Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 01/Profresh/2024 Chân gà Đế vương

181 23/04/2024 Công ty CP Profresh Số 75 đường Hà Huy Tập, xã Yên
Viên, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội 02/Profresh/2024 Chân gà Xuyên tiêu

182 23/04/2024 Công ty Cổ phần
Hother ATP

Đồng Vò Bắc, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

01/HOTHERATP/
2024 Bột nghệ

183 23/04/2024 Công ty Cổ phần
Hother ATP

Đồng Vò Bắc, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

02/HOTHERATP/
2024 Bột gừng

184 23/04/2024 Công ty Cổ phần
Hother ATP

Đồng Vò Bắc, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

03/HOTHERATP/
2024 Bột riềng

185 23/04/2024 Công ty Cổ phần
Hother ATP

Đồng Vò Bắc, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

04/HOTHERATP/
2024 Bột hành

186 23/04/2024 Công ty Cổ phần
Hother ATP

Đồng Vò Bắc, phường Mỹ Xá, TP
Nam Định

05/HOTHERATP/
2024 Điều màu

187 23/04/2024 Công ty TNHH L.I.S
Healthcare

Liền kề 16-19 Khu đô thị mới An
Hưng, phường La Khê, quận Hà
Đông, TP Hà Nội

01/L.I.S/2024 Thực phẩm bổ sung Dream
Sneatly
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188 25/04/2024 Hộ kinh doanh Nguyễn
Gia

Thôn Trình Xuyên Thượng, xã
Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh
Nam Định

01/HKDNGUYỄN
GIA/2024 Rượu nếp

189 25/04/2024 Công ty TNHH Xuất
nhập khẩu An Thịnh

15/65 Yết Kiêu, KĐT Hòa Vượng,
phường Lộc Hòa, TP Nam Định 01/AnThịnh/2024 Thực phẩm bổ sung Nước

uống DS

190 26/04/2024
Công ty Cổ phần Xuất
khẩu Eco Straw Việt
Nam

Tầng 4, Tòa nhà DBS Building,
Nơ 28 Lô 31, Khu dịch vụ thương
mại, phường Hà Cần, quận Hà
Đông, Hà Nội

04/ECOSTRAW/
2024 Mỳ cầu vồng

191 26/04/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

06/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung Bell
Home Sữa non tăng chiều
cao

192 26/04/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

07/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung Bell
Home Sữa non sáng mắt,
chống cận

193 26/04/2024

Địa điểm kinh doanh
Số 1-Công ty CP Tập
đoàn NovaBell - Nhà
máy sản xuất

Km 139 đường 21, thôn Vinh, xã
Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc

07/NOVABELL/
2024

Thực phẩm bổ sung Bell
Home Sữa non tốt cho hệ
tiêu hóa

194 26/04/2024
Công ty CP Thương
mại dược vật tư y tế
Nhất Việt

Xóm 5, xã Nghĩa Minh, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

01/NHẤTVIỆT/
2024

Thực phẩm bổ sung Trà
thanh nhiệt Mộc Detox
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195 26/04/2024
Chi nhánh Công ty Cổ
phần Dược phẩm
Trường Thọ

Lô M1, Đường N3, Khu công
nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa,
TP Nam Định

01/TRUONGTHO/
2024/TPBS

Thực phẩm bổ sung Bột sủi
thanh nhiệt Ohh Cools

196 26/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược mỹ phẩm CVI tại
Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

02-TCB-
TPBS/CVINĐ/

2024

Thực phẩm bổ sung
DETOXFASTZ SLIM

197 26/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược mỹ phẩm CVI tại
Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

03-TCB-
TPBS/CVINĐ/

2024

Thực phẩm bổ sung
DETOXFASTZ COLON

198 26/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

09-TPBS/CN
FAMUS/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống Đông trùng hạ thảo
Losar

199 26/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

03-TPBS/CN
FAMUS/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống Đông trùng hạ thảo
Guynam

200 26/04/2024
Chi nhánh Công ty
Dược phẩm FAMUS
tại Nam Định

Xóm 5, xã Nghĩa Trung, huyện
Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

10-TPBS/CN
FAMUS/2024

Thực phẩm bổ sung Nước
uống Đông trùng hạ thảo
Phurba

201 26/04/2024
Chi nhành Nam Định -
Công ty TNHH Natura
Diamond

Số 5 Đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

02/NatureDiamond/
2024

Thực phẩm bổ sung
CRYSTAL WHITENING

202 26/04/2024
Chi nhành Nam Định -
Công ty TNHH Natura
Diamond

Số 5 Đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

03/NatureDiamond/
2024

Thực phẩm bổ sung
GINSENG LINGZHI PT
PLUS
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203 26/04/2024
Chi nhành Nam Định -
Công ty TNHH Natura
Diamond

Số 5 Đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

04/NatureDiamond/
2024

Thực phẩm bổ sung SLIM
X5 PLUS

204 26/04/2024
Chi nhành Nam Định -
Công ty TNHH Natura
Diamond

Số 5 Đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

05/NatureDiamond/
2024

Thực phẩm bổ sung
GLUTATHION TA

205 26/04/2024
Chi nhành Nam Định -
Công ty TNHH Natura
Diamond

Số 5 Đường Bùi Xuân Phái, TP
Nam Định, tỉnh Nam Định

06/NatureDiamond/
2024

Thực phẩm bổ sung OX
Slime
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